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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	
	Hà Nội, ngày        tháng 11 năm 2022


BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
(Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi)

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN
1. Bối cảnh xây dựng chính sách

Triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Luật Thủy lợi được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV; Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về  nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 38/QĐ-BTC ngày 11/01/2022 về Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/04/2022 của Chính phủ; trong đó có Đề án sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ.
Để đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 129/2017/NĐ-CP, ngày 15/4/2022, Bộ Tài chính đã có các Công văn số 3457/BTC-QLCS và số 3458/BTC-QLCS đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 129/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Trên cơ sở báo cáo, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 129/2017/NĐ-CP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 48 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; qua quá trình theo dõi, quản lý tình hình thực hiện Nghị định số 129/2017/NĐ-CP sau hơn 04 năm triển khai thực hiện, bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn một số khó khăn cần được tháo gỡ liên quan đến đối tượng và hình thức giao tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

Do đó, việc ban hành Nghị định quy định quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi là có cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
- Mục tiêu tổng thể

Trên cơ sở một số khó khăn cần được tháo gỡ như nêu ở trên, căn cứ ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành, địa phương, dự thảo Nghị định được xây dựng trên nguyên tắc kế thừa các nội dung còn phù hợp tại Nghị định số 129/2017/NĐ-CP và bổ sung các quy định cụ thể hơn, phù hợp với thực tế để ngày càng nâng cao công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên phạm vi cả nước, góp phần đưa chính sách của Nhà nước sát và phù hợp với thực tiễn, đơn giản hóa trong quá trình thực hiện.
 - Mục tiêu cụ thể

Việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi đã được quy định tại Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ. Theo quy định tại Nghị định số 129/2017/NĐ-CP thì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do Nhà nước đầu tư, quản lý được giao cho cơ quan được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi là cơ quan giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thủy lợi. Tuy nhiên, trên thực tế, tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi hiện nay phần lớn đều được giao cho các công ty thủy lợi (doanh nghiệp nhà nước) quản lý, vận hành và khai thác; trong đó có nhiều trường hợp được giao tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Do đó, dự thảo Nghị định bổ sung quy định cụ thể hơn về đối tượng và hình thức giao tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi cho phù hợp với Luật Thủy lợi và thực tế quản lý; thẩm quyền, trình tự giao tài sản. Đối với các nội dung khác (như xử lý, khai thác, bảo trì, kế toán tài sản) tại Nghị định số 129/2017/NĐ-CP vẫn còn phù hợp thì trên cơ sở kế thừa các quy định hiện hành để hoàn thiện dự thảo Nghị định; theo đó không làm tăng nguồn nhân lực và chi phí để thực hiện Nghị định mà theo hướng đảm bảo việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi được thuận lợi, hiệu quả và phù hợp với thực tế.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Chính sách 1:
1.1. Xác định vấn đề bất cập
Theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 19 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công thì cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công ở địa phương gồm cơ quan tài chính và cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với tài sản công. Đối với tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thì cơ quan chuyên môn thuộc địa phương quản lý thường là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan chuyên môn thuộc trung ương là cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo quy định tại khoản 11 Điều 2 Luật Thủy lợi thì chủ quản lý công trình thủy lợi là cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các cấp.

Qua rà soát Nghị định số 129/2017/NĐ-CP chưa quy định cụ thể cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, mới chỉ có quy định cơ quan được giao quản lý tài sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện.
1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Dự thảo Nghị định bổ sung quy định cụ thể hơn về cơ quan chuyên môn về thủy lợi ở cấp trung ương và địa phương theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Luật Thủy lợi.

1.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

Căn cứ quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Thủy lợi, bổ sung quy định về cơ quan chuyên môn về thủy lợi. 
1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan.
Việc bổ sung quy định về cơ quan chuyên môn về thủy lợi tại dự thảo Nghị định tạo sự rõ ràng trong phân công nhiệm vụ về quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; đồng thời ở các cấp (cấp trung ương (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện)) có đầu mối tập trung về quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, tạo thuận lợi trong thực hiện chính sách.
1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn (trong đó có xác định thẩm quyền ban hành chính sách để giải quyết vấn đề).

Bổ sung quy định tại dự thảo Nghị định quy định cơ quan chuyên môn về thủy lợi (khoản 1 Điều 3 dự thảo Nghị định “Giải thích từ ngữ) theo hướng: Cơ quan chuyên môn về thủy lợi là cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định tại khoản 11 Điều 2 Luật Thủy lợi, gồm cơ quan chuyên môn về thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan chuyên môn về thủy lợi cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn về thủy lợi cấp huyện.
2. Chính sách 2:
2.1. Xác định vấn đề bất cập

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 23 Luật Thủy lợi thì công trình thủy lợi lớn, quan trọng đặc biệt được giao cho doanh nghiệp nhà nước quản lý, khai thác. Căn cứ quy định này, tại Nghị định số 129/2017/NĐ-CP đã có quy định về việc cho doanh nghiệp nhà nước khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; tuy nhiên chưa thực sự gắn kết giữa việc quản lý và khai thác.

Trên cơ sở báo cáo, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 129/2017/NĐ-CP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 48 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì thực tế công trình thủy lợi lớn, quan trọng đặc biệt được giao cho doanh nghiệp nhà nước quản lý gắn với việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi (doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với công trình thủy lợi lớn, quan trọng đặc biệt, hoặc doanh nghiệp nhà nước thuộc địa phương đối với công trình thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhưng phân cấp quản lý, khai thác cho địa phương theo quy định của pháp luật về thủy lợi); cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi chủ yếu đóng vai trò quản lý nhà nước đối với hoạt động thủy lợi.
2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Dự thảo Nghị định bổ sung quy định cụ thể hơn về việc giao tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi cho doanh nghiệp nhà nước các cấp quản lý, khai thác.

2.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

Căn cứ quy định của Luật Thủy lợi, bổ sung quy định về việc giao tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi cho doanh nghiệp nhà nước các cấp quản lý, khai thác.
2.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan.

Việc quy định cụ thể hơn về giao tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi cho doanh nghiệp nhà nước quản lý, khai thác tại dự thảo Nghị định vừa đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về thủy lợi, vừa tăng tính hiệu quả của việc sử dụng tài sản và nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi của doanh nghiệp.
2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn (trong đó có xác định thẩm quyền ban hành chính sách để giải quyết vấn đề).
Bổ sung quy định tại dự thảo Nghị định về giao tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi cho doanh nghiệp nhà nước quản lý, khai thác theo hướng:

- Đối với tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao cho doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo hình thức đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp. 
- Đối với tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhưng phân cấp quản lý, khai thác cho địa phương theo quy định của pháp luật về thủy lợi thì trách nhiệm giao tài sản thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Chính sách 3:
3.1. Xác định vấn đề bất cập

Theo quy định tại Nghị định số 129/2017/NĐ-CP thì việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi được thực hiện theo các hình thức: cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực tiếp khai thác; cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi. Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy đối với hình thức cho thuê quyền khai thác và chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thực tế chưa được áp dụng rộng rãi vì tâm lý lo ngại về thẩm quyền phê duyệt Đề án khai thác hay xử lý tài sản khi kết thúc thời hạn chuyển nhượng.
3.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Cần nghiên cứu, bổ sung các quy định cụ thể hơn về việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, trong đó tập trung đối với 02 phương thức cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

3.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

Để tạo thuận lợi cho cơ quan, đơn vị trong quá trình khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi hướng tới nhiệm vụ phục vụ lợi ích công cộng của xã hội, dự thảo Nghị định bổ sung quy định liên quan đến cho thuê và chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; cụ thể:

- Quy định cho thuê và chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi gắn với một số điều kiện theo quy định của pháp luật về thủy lợi, pháp luật về đấu giá tài sản và một số điều kiện khác (như năng lực tối thiểu của tổ chức, cá nhân khai thác, báo cáo tài chính của doanh nghiệp kinh doanh có lãi trong hai (02) năm liền kề đã được kiểm toán) nhằm mục đích phát huy và bảo toàn tài sản của Nhà nước và tăng tính hiệu quả trong việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.
- Điều chỉnh về thẩm quyền phê duyệt Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi từ thẩm quyền trước đây của Thủ tướng Chính phủ, nay là của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhằm tăng cường tính trách nhiệm trong quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi tại địa phương và phát huy tính phân cấp, phân quyền theo Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước.
- Bổ sung quy định về xử lý tài sản khi kết thúc thời hạn chuyển nhượng quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo Hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác hoặc chấm dứt Hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác trước thời hạn theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền (như quy định chậm nhất 06 tháng trước ngày chấm dứt Hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác, để cơ quan ký kết hợp đồng chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn về thủy lợi và các cơ quan khác có liên quan thực hiện: tổ chức giám định chất lượng, giá trị, tình trạng tài sản; lập biên bản xác định các hư hại của tài sản (nếu có) để yêu cầu bên nhận chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản thực hiện việc sửa chữa, bảo trì tài sản).

3.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan.

Việc điều chỉnh và bổ sung một số quy định nêu trên tăng cường tính trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, giúp địa phương bám sát thực tế, đồng thời cũng giảm gánh nặng cho Chính phủ (Thủ tướng Chính phủ) đối với thẩm quyền phê duyệt Đề án chuyển nhượng quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

3.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn (trong đó có xác định thẩm quyền ban hành chính sách để giải quyết vấn đề).

Đưa các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề quy định tại dự thảo Nghị định; trong đó, bổ sung đối với các quy định về cho thuê và chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi gắn với một số điều kiện cụ thể, điều chỉnh về thẩm quyền phê duyệt Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi sang Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, bổ sung quy định về xử lý tài sản khi kết thúc thời hạn chuyển nhượng quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.
III. Ý KIẾN THAM VẤN
Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tổng cục Thủy lợi) để cùng rà soát, thống nhất các nội dung quy định tại dự thảo Nghị định. Hai bên đã cùng ngồi thảo luận, trao đổi trực tiếp đối với dự thảo Nghị định để đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, chỉnh sửa các quy định cho phù hợp với quy định của pháp luật về thủy lợi, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật khác có liên quan và thực tế quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.
IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
Bộ Tài chính là cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách, giám sát đánh giá việc thực hiện chính sách.

V. PHỤ LỤC
Các bảng, biểu tính toán chi phí và lợi ích của các giải pháp: không có./.
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